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Phần 1. Hướng dẫn sử dụng 

 - Tài liệu trong thư mục này được sắp xếp theo trật tự phân cấp của bảng 

Phân loại DDC 

Trật tự phân cấp của bảng phân loại DDC 

MÔN LOẠI NỘI DUNG PHÂN CẤP 

000 Khoa học máy tính, thông tin & tác phẩm tổng quát 

100 Triết học & Tâm lý học 

200 Tôn giáo 

300 Khoa học xã hội 

400 Ngôn ngữ 

500 Khoa học tự nhiên và toán học 

600 Công nghệ (khoa học ứng dụng) 

700 Nghệ thuật, mỹ thuật và trang trí 

800 Văn học và tu từ học 

900 Lịch sử địa lý và các ngành phụ trợ 

 - Sau trật tự này, ấn phẩm được miêu tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD 

Trong mỗi một môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái 

ABC của tên tài liệu (đối với sách), theo tên năm (đối với luận án). 

 - Tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ khác trong từng 

môn loại khoa học 

 - Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo các dấu hiệu như: Ký hiệu phân loại, 

chủ đề, tên tài liệu, chỉ số phân loại, chỉ số từ khóa... 

 - Trong từng ký hiệu của từng tài liệu, có đại diện cho các dấu hiệu theo thứ 

tự như : Ngôn ngữ, kho sách, địa chỉ tại kho và vị trí xếp giá của tài liệu. 
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Trong đó: D = Kho đọc 

M = Kho mượn 

 Mtn = mượn tự nhiên 

 Mxh= Mượn xã hội 

 Mkte = Mượn kho kinh tế 

 MKt = Mượn kho kĩ thuật 

 Mc = Mượn môn chung 

LV = Kho Luận văn 

Ví dụ: 2020/Mtn/ 17199 = Sách nhập năm 2020/ kho mượn tự nhiên/ số đăng kí 

cá biệt 17199 

- Thư viện có khác kho: 

  + Kho mượn tầng 2: Sách Xã hội, Nông lâm, Ngoại ngữ, Kỹ thuật 

  + Kho mượn tầng 3: Sách tự nhiên, XHCT, tâm lý, Mầm non, Thể 

dục, Sách Kinh tế, Luật. 

  + Kho đọc tầng 4: Sách kho đọc, sách lý luận chính trị, sách địa 

phương, luận án, luận văn, tạp chí. 
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Phần 2. Thư mục sách mới 

 1. Tư tưởng Nho gia và tư duy lịch sử Trung Quốc/ Hoàng Tuấn Kiệt ; Dịch: 

Quách Thu Hiền, Bùi Bá Quân... . -  H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. -  350 tr., 

24 cm 

 Tóm tắt: Tổng quan truyền thống tinh thần nhân văn Nho gia và sử học 

Trung Quốc.Trình bày khái niệm thời gian, vai trò, phương pháp vận dụng, phương 

pháp tư duy, tự sự và nguyên lý, đặc điểm, cơ sở lý luận, quan điểm của tư tưởng 

Nho giaTrung Quốc và tư duy lịch sử Trung Quốc 

 Phân loại:  181.112 

 Số ĐKCB:  2002/ Đ: 9912 

 2. Hệ thống văn bản pháp luật về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước/ Bộ 

Tài chính. - H.: Tài chính, 2020. - 960tr., 21cm 

Tóm tắt: Gồm những định hướng chung về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 

nhà nước; các văn bản luật; các Nghị định, Thông tư của Chính phủ hướng dẫn 

việc thực hiện các văn bản pháp luật về cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước 

 Phân loại: 346.59706502638 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 9914 

 3. Trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện 

nay/ Nguyễn Minh Sản (ch.b.), Đặng Thành Lê, Trần Văn Sơn... . - H.: Lý luận 

Chính trị, 2020. - 195tr., 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học về trách nhiệm giải trình của cơ quan 

hành chính nhà nước; thực trạng và phương hướng, giải pháp nhằm bảo đảm trách 

nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam 

 Phân loại: 352.309597 

 Số ĐKCB: 2022/ Đ: 9908 

 4. Giáo trình Phân tích chính sách kinh tế - xã hội/ Thái Thị Kim Oanh 

(ch.b.), Trần Thị Hoàng Mai, Đào Quang Thắng, Nguyễn Thị Thuý Quỳnh. - Nghệ 

An: Đại học Vinh, 2020. - 323tr.: bảng, sơ đồ, 24cm 
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Tóm tắt: Tổng quan về chính sách kinh tế - xã hội. Trình bày những nội 

dung cơ bản về phân tích chính sách kinh tế - xã hội như: hoạch định chính sách; tổ 

chức thực thi chính sách và đánh giá chính sách 

 Phân loại: 338.900711 

 Số ĐKCB: 2022/ Mkte: 339 - 343 

   2022/ Đ: 9903 

 5. Giáo trình Hội nhập kinh tế quốc tế/  Ngô Thị Tuyết Mai, Nguyễn Như 

Bình  . - H.: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2020. - 496tr.: hình vẽ, bảng, 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế; lý thuyết hội nhập 

kinh tế quốc tế; các tổ chức thương mại thế giới; Liên minh Châu Âu; hội nhập 

kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á; hội nhập kinh tế Đông Á; các hiệp 

định thương mại Việt Nam tham gia; hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

Phân loại: 337.10711 

 Số ĐKCB:  2022/ Mkte: 337 – 338 (2c) 

   2022/ Đ: 9904 

 6. Chủ nghĩa khu vực: Những vấn đề lý luận và thực tiễn/ Phạm Quang 

Minh, Hoàng Khắc Nam, Bùi Hải Đăng . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 

318tr.: ảnh, 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận của chủ nghĩa khu vực; sự tiến triển của 

chủ nghĩa khu vực qua các giai đoạn lịch sử; chủ nghĩa khu vực Đông Nam Á; chủ 

nghĩa khu vực Tây Âu; Việt Nam và chủ nghĩa khu vực 

Phân loại: 327 

 Số ĐKCB: 2022/ Đ: 9910 

 7. Nhân học ngôn ngữ/ Alessandro Duranti ; Phạm Văn Lam dịch. - H.: Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2022. . - 611 tr., 24 cm 

Tóm tắt: Gồm các nội dung nghiên cứu phạm vi của nhân học ngôn ngữ, lí 

thuyết về văn hoá, tính đa dạng của ngôn ngữ học, phương pháp dân tộc học, phiên 
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âm: từ chữ viết đến các hình ảnh kỹ thuật số, nghĩa trong các hình thức ngôn ngữ, 

nói năng, trao đổi hội thoại... 

Phân loại: 306.44 

Số ĐKCB: 2022/ Đ: 9907 

 8. Giáo trình phát triển vùng (Dùng cho chương trình đào tạo trình độ Thạc 

sĩ, chuyên ngành Địa lí học)/ Nguyễn Xuân Trường. -  Thái Nguyên: Đại học Thái 

Nguyên, 2013. - 196tr.: minh hoạ, 24cm. 

 Tóm tắt: Tổng quan về vùng và phân vùng, bản chất và nội dung vùng kinh 

tế, một số lí thuyết phát triển xét từ góc độ kinh tế lãnh thổ, marketing và liên kết 

vùng, chính sách phát triển vùng và phát triển vùng ở Việt Nam 

 Phân loại:  338.9 

 Số ĐKCB: 2022/Mkte: 344  - 350 (7c) 

   2002/ Đ: 9902 

 9. Chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế. Lý thuyết và các phát hiện từ phân 

tích định lượng/  Hoàng Khắc Lịch (ch.b.), Chu Việt Cường, Đặng Hoàng Anh... . -

  H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 250tr., 24cm 

 Tóm tắt:  Trình bày về lý thuyết tăng trưởng kinh tế và chi tiêu công. Mô 

hình lý thuyết về tăng trưởng kinh tế và chính sách tài khoá. Đo lường mối quan hệ 

giữa chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế. Ứng dụng phân loại quốc gia trong 

nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế và chính sách tài khoá. Ngân sách chính phủ 

Việt Nam và những vấn đề tồn tại 

 Phân loại:  338.9597 

 Số ĐKCB:  2002/ Đ: 9900 

 10. Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc/ Mai 

Trọng Nhuận (ch.b.) . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. -  599 tr., 27 cm 

 Tóm tắt:  Trình bày cơ sở khoa học phát triển bền vững vùng Tây Bắc; đánh 

giá phát triển bền vững vùng Tây Bắc; thực tiễn và định hướng nghiên cứu khoa 
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học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức phục vụ phát triển bền vừng vùng 

Tây Bắc gia đoạn 20210 -2025 

 Phân loại:  338.95971 

 Số ĐKCB:  2002/ Đ: 9911 

 11. Văn chương khoa cử triều Nguyễn (thi Hội, thi Đình)/ Đinh Thanh Hiếu. 

- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 672tr., 24cm 

 Tóm tắt: Khảo sát tổng quan, làm rõ thể chế và tổng quan văn thể khoa cử 

đại khoa triều Nguyễn gồm thi Hội, thi Đình; nghiên cứu văn chương khoa cử 

trong thi Hội và thi Đình triều Nguyễn, định chế "tứ trường văn thể" gồm: kinh 

nghĩa, thơ phú, tứ lục, văn sách 

 Phân loại:  370.9597 

 Số ĐKCB:  2002/ Đ: 9918 

 12. Hành trình tri thức thời kinh tế số/ Bùi Quang Tuyến. - H.: Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2020. - 184tr., 24cm 

 Tóm tắt: Đề cập đến góc nhìn mới về phát triển tổ chức, năng lực đội ngũ, 

xây dựng tổ chức học tập và phát triển tri thức thời kinh tế số. Giới thiệu các yêu 

cầu của "5 làm" gồm: Làm khác, làm tốt, làm nhanh, làm trước và làm hơn giúp 

mỗi cá nhân, tổ chức chinh phục tri thức nhanh hơn, hiệu quả hơn và đặc biệt có 

giá trị, ý nghĩa trong thời đại kinh tế số 

 Phân loại:  338.9 

 Số ĐKCB:  2002/ Đ: 9901 

 13. Tâm lý học xã hội trong cuộc sống hiện đại/ Knud S. Larsen, Lê Văn 

Hảo . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. -  794tr., 24cm 

 Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về chuyên ngành tâm lý học xã hội; 

cái tôi nhìn từ góc độ văn hoá xã hội; sự hấp dẫn và các mối quan hệ: từ gắn bó đầu 

đời đến tình yêu lứa đôi; nhận thức xã hội: chúng ta nghĩ về cuộc sống xã hội như 

thế nào; thái độ và hành vi; ảnh hưởng nhóm... 
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 Phân loại:  302 

 Số ĐKCB: 2022/Mc: 

   2002/ Đ: 9909 

 14. Thế lư ng nan của người tử tù (lý thuyết trò chơi và cuộc chạy đua vũ 

trang về công nghệ nguyên tử)/ William Poundsstone ; Anh Tú dịch. - H.: Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2015. - 491tr., 24cm 

 Tóm tắt: Thế lư ng nan của người tử tù là một cuốn sách kinh điển về lý 

thuyết trò chơi từ những vấn đề thường nhật  cho đến bản chất của các sự kiện 

quan trọng trong lịch sử như Chiến tranh lạnh hay khủng hoảng hạt nhân Cuba  

 Phân loại:  510.092 

 Số ĐKCB:  2002/ Đ: 9906 

 15. Di truyền học hệ thống ứng dụng trong y dược hiện đại/ Đinh Đoàn 

Long (ch.b.), Phạm Thanh Huyền, Trần Văn Khoa... . - H.: Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2022 . - 347 tr., 24 cm 

 Tóm tắt: Sơ lược về di truyền học hệ thống và y học chính xác; dược lý học 

và các đích phân tử tác dụng của thuốc; nhân dòng phân tử đích tác dụng của 

thuốc; di truyền học nghiên cứu dược liệu; dược di truyền hệ gen và ứng dụng trên 

lâm sàng; sàng lọc và chẩn đoán di truyền trước sinh, tiền làm tổ, sơ sinh; công 

nghệ RNA và liệu pháp miễn dịch ung thư; y tế thông minh - y tế số - chuyển đổi 

số 

 Phân loại: 616.042 

 Số ĐKCB: 2022/ Đ: 9913 

  16. Quản lý logistics/ Đỗ Ngọc Hiền . - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia 

Tp. Hồ Chí Minh, 2018. -  279tr.: minh hoạ, 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về quản lý chuỗi cung ứng, các khía cạnh 

logistics, quản lí nhu cầu dịch vụ khách hàng, thu mua và chuỗi cung ứng, quản lí 

lưu lượng tồn kho, hệ thống vận tải, tác động của kinh tế toàn cầu đến logistics, 
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chiến lược sử dụng trong lĩnh vực logistics, tư duy logistics, các bên tham gia 

logistics, xu hướng phát triển logistics 

 Phân loại: 658.5 

 Số ĐKCB:  2022/ Đ: 9905  

  17. Tư duy thiết kế cho khởi nghiệp và lãnh đạo. Cách tiếp cận từ thung 

lũng Silicon . - Muhammad Mashhood Alam ; Nguyễn Thị Kim Oanh dịch 

 Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, bốn giai đoạn của tư 

duy thiết kế: nắm bắt được mong muốn của người dùng, đề xuất giải pháp để xác 

định tính khả thi, khởi sự kinh doanh, quản lý rủi ro để xử lý bấp bênh 

 Phân loại:  658.11 

 Số ĐKCB:  2002/ Đ: 9915 

 18. Văn miếu Việt Nam - Khảo cứu/ Trịnh Khắc Mạnh (ch.b.), Dương Văn 

Hoàn. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 498tr., 24cm. 

  Tóm tắt: Nghiên cứu những nét cơ bản về Văn miếu và giáo dục Nho học ở 

Việt Nam. Giới thiệu hệ thống Văn miếu các cấp và giá trị lịch sử của hệ thống 

Văn miếu ở Việt Nam 

 Phân loại: 959.7 

 Số ĐKCB: 2022/ Đ: 9917 

 19.  Di sản Văn hoá Việt Nam dưới góc nhìn lịch sử/ Phan Huy Lê. - H.: 

ĐHQG, 2015. - 1031 tr., 24 cm 

 Tóm tắt: Tổng quan về lịch sử và di sản văn hoá Việt Nam. Giới thiệu một 

số trung tâm văn hoá: Thăng Long - Hà Nội, Phú Xuân – Huế   

 Phân loại:  959.7 

 Số ĐKCB:  2002/ Đ: 9916 


